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Giới 
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Dân 
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Tiếng Anh
Diện ưu tiên Ghi chú

1 Phòng TTTTTK
Thống kê xây 

dựng, vốn đầu tư
Nguyễn Ngọc Thúy Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 17/05/1994 Kinh Bình Thuận

2 Phòng TTTTTK
Thống kê xây 

dựng, vốn đầu tư
Nguyễn Phương Nhã Trúc Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 26/01/1991 Kinh Bình Thuận

3 Phòng TTTTTK
Thống kê xây 

dựng, vốn đầu tư
Phạm Thị Hồng Nhung Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 09/11/1996 Kinh Bình Thuận

4 Phòng TTTTTK
Thống kê xây 

dựng, vốn đầu tư
Nguyễn Thị Thanh Hương Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 23/09/1995 Kinh Thanh Hóa

5 Phòng TTTTTK
Thống kê xây 

dựng, vốn đầu tư
Nguyễn Minh Tiến Thống kê viên Đại học Đại học Nam 17/08/1992 Kinh Bình Thuận

6 Phòng TTTTTK
Thống kê xây 

dựng, vốn đầu tư
Dương Thị Minh Thu Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 24/10/1993 Kinh Bình Thuận

7 Phòng TTTTTK
Thống kê xây 

dựng, vốn đầu tư
Bùi Thị Gia Tú Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 02/09/1990 Kinh Bình Thuận

8 Phòng TTTTTK
Thống kê xây 

dựng, vốn đầu tư
Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 27/04/1995 Kinh Bình Thuận

9 Phòng TTTTTK
Thống kê xây 

dựng, vốn đầu tư
Lê Thị Thanh Truyền Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 03/10/1990 Kinh Bình Thuận

10 Phòng TCHC Kế toán Hoàng Thị Thanh Thủy Kế toán viên Đại học Đại học Nữ 09/08/1998 Kinh Hà Tĩnh

11 Phòng TCHC Kế toán Nguyễn Như Bích Thảo Kế toán viên Đại học Đại học Nữ 24/11/1998 Kinh Bình Thuận

12 Phòng TCHC Kế toán Lê Hoàng Thu Thảo Kế toán viên Đại học Đại học Nữ 07/05/1999 Kinh Nghệ An

13 Phòng TCHC Văn thư Nguyễn Bùi Diễn Văn Chuyên viên Đại học Đại học Nữ 28/01/1991 Kinh Bình Thuận

14 Phòng TCHC Văn thư Lê Hữu Thanh Chuyên viên Đại học Đại học Nam 20/12/1996 Kinh Quảng Trị Con thương binh

15 Phòng TCHC Kế toán Châu Ngọc Tuyết Trinh Kế toán viên Đại học Đại học Nữ 20/07/2000 Kinh Bình Thuận

16 Huyện Bắc Bình Thống kê kinh tế Lư Thị Minh Xuyên Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 17/11/1987 Chăm Bình Thuận Miễn
Người DtTs dự tuyên 

vùng DTTS
Người DTTS

17 Huyện Bắc Bình Thống kê kinh tế Lâm Thị Hồng Thuận Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 06/04/1984 Chăm Bình Thuận Miễn
Người DtTs dự tuyên 

vùng DTTS
Người DTTS

18 Huyện Bắc Bình Thống kê kinh tế Lâm Nữ Tố Thư Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 31/05/1994 Chăm Bình Thuận Miễn
Người DtTs dự tuyên 

vùng DTTS
Người DTTS

19
Huyện Hàm 

Thuận Bắc
Thống kê kinh tế La Thị Búp Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 29/01/1993 Kinh Bình Thuận

20
Huyện Hàm 

Thuận Bắc
Thống kê kinh tế Đặng Ngọc Sơn Thống kê viên Đại học Đại học Nam 15/10/1988 Kinh Bình Thuận

21 Huyện Phú Quý Thống kê kinh tế Trần Thị Mỹ Dung Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 20/09/1991 Kinh Bình Thuận

22 Huyện Phú Quý Thống kê kinh tế Nguyễn Thành Hiệp Thống kê viên Đại học Đại học Nam 10/12/1992 Kinh Bình Thuận
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23 Huyện Phú Quý Thống kê kinh tế Nguyễn Thị Thanh Thoảng Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 03/09/1989 Kinh Bình Thuận Con bệnh binh

24 Huyện Phú Quý Thống kê kinh tế Lê Văn Tường Thống kê viên Đại học Đại học Nam 06/04/1987 Kinh Bình Thuận

25
Huyện Tuy 

Phong
Thống kê kinh tế Trần Thị Hồng Thủy Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 30/09/1984 Kinh Ninh Thuận

26
Huyện Tuy 

Phong
Thống kê kinh tế Trần Huyền Trang Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 27/02/1996 Chăm Bình Thuận Miễn

Người DtTs dự tuyên 

vùng DTTS
Người DTTS

27
Huyện Tuy 

Phong
Thống kê kinh tế Huỳnh Phong Liễu Thống kê viên Đại học Đại học Nam 26/05/1988 Kinh Bình Thuận

28
KV Đức Linh-

Tánh Linh
Thống kê kinh tế Nguyễn Thị Thu Hòa Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 06/11/1991 Kinh Thái Bình

29
KV Đức Linh-

Tánh Linh
Thống kê kinh tế Phan Kế Toại Thống kê viên Đại học Đại học Nam 11/10/1991 Kinh Bình Thuận Con thương binh

30
KV Đức Linh-

Tánh Linh
Thống kê kinh tế Lê Thị Phương Trang Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 04/09/1999 Kinh Thái Bình

31
KV Đức Linh-

Tánh Linh
Thống kê kinh tế Nguyễn Thị Trúc Hà Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 09/10/1990 Kinh Bình Thuận

32
KV Đức Linh-

Tánh Linh
Thống kê kinh tế Trương Thị Kim Anh Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 10/07/1996 Kinh Quảng Trị

33
KV Đức Linh-

Tánh Linh
Thống kê kinh tế Ngô Thị Mỹ Lệ Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 23/03/1993 Kinh Hải Dương

34
KV La Gi-Hàm 

Tân
Thống kê kinh tế Lê Trọng Thủy Thống kê viên Đại học Đại học Nam 28/01/1993 Kinh Quảng Nam Con thương binh

35
KV La Gi-Hàm 

Tân
Thống kê kinh tế Phạm Thị Thu Hiền Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 10/10/1997 Kinh

TP Hồ Chí 

Minh

36
KV La Gi-Hàm 

Tân
Thống kê kinh tế Phan Thị Kim Phụng Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 26/02/1986 Kinh Bình Định

37
KV La Gi-Hàm 

Tân
Thống kê kinh tế Trần Đinh Vũ Thống kê viên Đại học Đại học Nam 15/09/1988 Kinh Bình Thuận

38
KV La Gi-Hàm 

Tân
Thống kê kinh tế Nguyễn Thị Như Trang Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 04/02/1985 Kinh Quảng Nam

39
KV La Gi-Hàm 

Tân
Thống kê kinh tế Huỳnh Văn Trung Thống kê viên Đại học Đại học Nam 05/12/1986 Kinh Quảng Ngãi


